NHẬT KÝ THIÊN TAI NGÀY 17/10/2020
(Cập nhật đến 13h00 ngày 18/10/2020)


I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tình hình mưa:
- Mưa đợt từ 19h/15/10 - 19h/17/10: khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to, mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 250-400mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn 400mm như: Kỳ Thượng (H.Tĩnh) 517,6mm, Đậu Liêu (H.Tĩnh) 467.6mm, Lâm Thủy (Q.Bình) 556mm, Đồng Tâm (Q.Bình) 475mm,, Hướng Linh (Q.Trị) 1.049mm, Khe Sanh (Q.Trị) 666,3mm, Hồ Đồng Nghệ (Đ.Nẵng) 484mm, Khe Tre (TT.Huế) 604,2mm, A Lưới (TT.Huế) 554mm..
- Từ 19h/16/10 đến 19h/17/10 khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đặc biệt tại Quảng Trị có mưa đặc biệt to trong ngày 17/10/2020. Một số trạm mưa lớn như: Hướng Linh (Quảng Trị) 763,6mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 582mm, A Lưới (TT. Huế) 392mm, Lâm Thủy (Quảng Bình) 356,4mm, Khe Tre (TT. Huế) 347.8mm, Kỳ Thương (Hà Tĩnh) 341.4mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 298mm.
	- Mưa đêm từ 19h/17/10 – 06h/18/10 Khu vực miền Trung, Tây nguyên tiếp tục có mưa to, mưa rất to tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số trạm mưa lớn: Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 228,4mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 197mm, Lâm Thủy (Quảng Bình) 165mm, Tân Hóa (Quảng Bình) 127.8mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 229mm; Linh Thượng (Quảng Trị) 173.8mm. 
3. Tình hình lũ
Lũ các sông có xu hướng tăng nhanh, mực nước lúc 05h ngày 18/10 trên một số sông như sau:
- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 7,39m trên BĐ3 1,39m, cao hơn đỉnh lũ lịch sửa năm 1999 (7,29m)
- Sông Hiếu tại Đông Hà là 5,32m trên BĐ3 1,32m
- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,64m trên BĐ3 0,94m
- Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,28m; dưới BĐ3 0,22m;
- Sông Hương tại Kim Long: 2,74m; dưới BĐ3 0,76m.
- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 8,37m; dưới BĐ2 0,37m.
Dự báo: Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà có khả năng đạt đỉnh ở mức 5,5m, trên BĐ3 1,5m; lũ trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 7,6m, trên BĐ3 1,6m, sau xuống. Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần.
4. Tình hình ngập lụt và sơ tán dân
Tính đến 05h ngày 18/10/2020, còn 52.933 hộ bị ngập và có nguy cơ sạt lở đất đang phải sơ tán, trong tổng số 8.337 hộ đã sơ tán (Quảng Bình: 125 hộ; Quảng Trị: 8.212 hộ ). Các địa phương khác nước đã rút, người dân đã trở về nhà.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
- Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: Không có hồ nào mở cửa xả đáy. Các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà: Chủ động và chịu trách nhiệm vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình theo Công điện số 18/CĐ-TW ngày 05/10/2020 và 19/CĐ-TW ngày 06/10/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
- Lưu vực sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn các hồ cơ bản đã đầy nước, đang xả tràn.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
1. Trung ương:
- Thường trực Ban Bí thư có Điện ngày 16/10/2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện số 512/CĐ-UB hồi 13h ngày 16/10/2020 về việc cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Tiểu khu 67 và Thuỷ Điện Rào Trăng 3.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công văn số 154/TWPCTT ngày 17/10/2020 gửi Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nhắn tin cảnh báo cho các thuê bao trong vùng ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.
- Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công văn số 447/VPTT và 448/VPTT ngày 17/10 gửi Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nhắn tin khẩn cấp cảnh báo đến người dân khu vực tỉnh Quảng Trị.
- Văn phòng Thường trực BCĐ TW về PCTT thường xuyên giữ liên lạc trực tuyến với các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; cập nhật các thông tin cảnh báo về tình hình mưa lũ, cảnh báo cho cộng đồng lên facebook, Website.
- Văn phòng Thường trực BCĐ TW về PCTT cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ trực tiếp tại Văn phòng TT BCH PCTT và TKCN các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
- Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân khu 4 và các đơn vị quân đội duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm người mất tích.
- Bộ Nông nghiệp và PTNT có quyết định số 4073/QĐ-BNN-PCTT ngày 17/10/2020 về việc tiếp nhận, phân bổ hàng hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) và Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (AHA).
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các công ty dịch vụ viễn thông tổ chức nhắn tin khẩn cấp đến 5,5 triệu thuê bao trong vùng ảnh hưởng mưa, lũ; 50.000 tin nhắn trên Zalo; 95.595 tài khoản facebook đã tiếp cận được thông tin; 1.248 lượt chia sẻ, 12.262 người tương tác trên facebook (số lượng người tương tác tiếp tục tăng).
2. Địa phương:
- Tổ chức triển khai các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của BCĐ TW PCTT về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó tập trung:
+ Tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn
+ Tổ chức sơ tán và hỗ trợ người dân vùng ngập.
+ Vận hành các công trình hồ đập.
+ Hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông.
- Các tỉnh miền Trung tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ.
IV. CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI TĐ RÀO TRĂNG 3
Trong ngày 17/10/2020 tiếp tục mưa, lũ trên diện rộng, các lực lượng cứu hộ tạm dừng công tác san, gạt đường vào thủy điện Rào Trăng 3. Phương án tìm kiếm ngày 18/10, tập trung đẩy nhanh tiến độ san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm số công nhân mất tích
III. THIỆT HẠI DO MƯA LŨ MIỀN TRUNG (Tính đến 08h ngày 17/10/2020) 
a) Về người: 
+ Người chết: 64 người (tăng 04 người so với báo cáo 16/10), cụ thể: Quảng Bình 02, Quảng Trị 17 (tăng 1 người), Thừa Thiên Huế 25 (tăng 3 người), Quảng Nam 11 (tăng 02 người), Đà Nẵng 03, Quảng Ngãi 01, Gia Lai 01, Đắk Lắk 01, Lâm Đồng 01, Kon Tum 02.
+ Người mất tích: 05 người (tăng 01 người so với báo cáo ngày 16/10), gồm: Nghệ An 01 (tăng 01 người), Quảng Trị 02, Đà Nẵng 01, Gia Lai 01.
(Ngoài ra T.T.Huế cập nhật tình hình công nhân tại Rào Trăng 3: 02 người chết và 15 người mất tích)
Theo thông tin ban đầu tại Hướng Hóa, Quảng Trị đã xảy ra 02 sự cố sạt lở (01 hộ gia đinh 6 người bị sập và đoàn kinh tế 337, Quân Khu 4 có 22 người bị sạt lở) địa phương hiện đang xác minh thông tin.
b) Về nhà ở: 
- 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055).
- 24.734 Nhà bị hư hỏng, đổ sập. 
c) Về giao thông: 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
d) Về nông nghiệp: 924 ha lúa, 430 ha mạ, 106.616ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, hư hỏng; 470 ha cây lâm nghiệp, 462 ha cây ăn quả, 450 tấn cây giống và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 3.889ha thủy sản bị thiệt hại; 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
IV. NHẬN XÉT
· Trong 02 ngày từ 16-17, tại tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện mưa đặc biệt lớn phổ biến từ 400-600mm (tập trung vào ngày và đêm 17/10), một số trạm mưa lớn hơn 1.000mm như Hướng Linh (Quảng Trị) 763,6mm.
· Mưa lớn đã làm cho mực nước các sông trên địa bàn tỉnh lên nhanh cao hơn BĐ III tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, đặc biệt lúc 05h ngày 18/10/2020, mực nước sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 7,39m trên BĐ3 1,39m, cao hơn đỉnh lũ lịch sửa năm 1999 (7,29m).
[bookmark: _GoBack]- Nước lũ kéo về nhanh và lên cao, khiến nhiều người dân không kịp sơ tán, di chuyển đồ đạc; do vậy từ chiều tối 17/10 nhiều người dân Quảng Trị đã gọi điện tới các cơ quan chức năng và đăng tin trên các mạng xã hội yêu cầu cứu hộ.
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